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A. Phần trắc nghiệm:(5đ)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
1/ Hầu hết các hạt tạo nên nguyên tử  gồm :


a
Nơtron và electron
b
Electron và proton


     c
Nơtron, proton và electron           d  Nơtron và proton

2/  Ba nguyên tố X, Y, Z có số proton và nơtron như sau:

 X: 20p và 22n ;         Y: 20p và 20n ;         Z: 18p và 22n . 

Những nguyên nào là đồng vị của cùng một nguyên tố?


a
X, Y
b
Y, Z
c
X, Y, Z
d
X, Z

3/ Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên lớp. Lớp thứ 3 có 5e. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là:


a
8
b
15
c
14
d
5

4/ Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử sắt là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho KLNT của Fe là 55,85 ở 200C khối lượng riêng của Fe là 7,78g/cm3. Cho Vh/c =  eq \f(4,3) (r3. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe là:

A.  1,44.10-8 cm
     B.  1,97.10-8 cm       C.  1,28.10-8 cm
  D.  Kết quả khác.
5/ Cho biết lớp M có mấy phân lớp:


a
4
b
1
c
2
d
3

6/  Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là:
A.    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1  
  B.    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2
C.    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9
  D.    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10

7/ Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p6 . Nguyên tố X có tổng số electron là:


a
17
b
19
c
18
d
16

8/ Tổng số p, n ,e trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X bằng


a
7
b
3
c
6
d
4

9/Cho biết một loại nguyên tử Fe có : 26p , 30n , 26e. Trong 1 kg Fe có bao nhiêu electron?

A. 27,95.1025

B. 29,75.1025

C. 27,95.1024

D. 29,75.1023  
10/Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hoá học là đúng.


   Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử:

A.  Có cùng điện tích hạt nhân;                   B.   Có cùng nguyên tử khối;

C.   Có cùng số nơtron trong hạt nhân;         D.   Có cùng số khối.

B. Phần tự luận:(5đ)

Câu 1.(3đ) Nguyên tử X của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản là 46.  Số hạt không mang điện bằng 
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 số hạt mang điện.
     a.   Xác định tên R.
b.
Viết cấu hình electron của nguyên tố R, xác định số lớp, số phân lớp và số electron trên mỗi lớp.

X là kim loại, phi kim hay khí hiếm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Câu 2.(2đ) Một nguyên tố R có 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của R có 35 hạt proton. Đồng vị 1 có 44 hạt nơtron, đồng vị 2 có số khối nhiều hơn đồng vị 1 là 2.Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là bao nhiêu? Tính số nguyên tử đồng vị 1 có trong 12,9 gam HRO3? 

ĐÁP ÁN

I.Phần trắc nghiệm:(5đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đán
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	C
	A


II. Phần tự luận:(5đ)

Câu 1. 

a. Gọi p, e, n lầ lượt là số proton, electron, nơtron.

Theo đề ta có: 
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Vậy R là Photpho

b. cấu hình electron của R: 1s22s22p63s23p3
 => R là nguyên tố phi kim

Câu 2: Gọi R1, R2 là hai đồng vị của R.

Theo đề: 
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Mặt khác: %R1 = 
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· %R = 100 – 54 = 46%

Do đó:
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C. Số mol HBrO3  = 
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Cứ 1 mol HBrO3  có 1 mol Br

      0,1 mol HBrO3 có 1.0,1 = 0,1 mol Br                                                                         

Tổng số nguyên tử Br = 0,1. 6,02.1023=0,602.1023 (nguyên tử)                                    

Mà 
[image: image8.wmf]79

Br

 chiếm 54% nên số nguyên tử 
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